	Trường Tiểu học Hùng Vương 
Lớp: 4/
Họ, tên học sinh: .................................... ………………….    
	Bài ôn tập
Môn: Tiếng Việt Lớp Bốn (Phần đọc hiểu)                                                                      


 I/ Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. 
Mở cánh cửa niềm tin
Bà nội xin hàng xóm một chú chó con rất đáng yêu. Chú chó con hoạt bát vẫy đuôi rối rít trước mặt cô bé, tỏ ra rất vui mừng. Cô bé cũng rất quý chú chó, ngày nào cũng chơi đùa cùng nó và cười thích thú.
	Bỗng một ngày, chú chó bị bệnh chết. Cô bé nằm bò trên bậu cửa sổ, nước mắt giàn giụa khi nhìn thấy bà chôn chú chó nhỏ.
	Bà nội vô tình quay đầu lại, nhìn thấy nước mắt của cháu gái, cảm thấy nao lòng, vội chạy vào nhà, ôm cô bé đến trước bậu của sổ khác – cửa sổ này đối diện với vườn trồng hoa hồng.
	Những bông hồng đủ màu sắc đang nở rực rỡ, mùi hương thơm nồng nàng của hoa bay ngào ngạt. Vườn hồng còn có các chú bướm bay dập dờn. Cô bé ngẩn người ngắm nhìn, quên đi chuyện chú chó bị chết, nghĩ đến cảnh mình đuổi bắt bướm trong vườn hoa và bị ngã nhào vào cả những khóm hoa.
	Nghĩ đến đó, cô bé bỗng nhiên mỉm cười, mọi buồn bã vừa nãy tan biến như bong bóng xà phòng.
	Bà nội nhẹ nhàng quay mặt cô bé lại, âu yếm nói: “Cháu gái, cháu có thể làm người vui vẻ, chỉ cần cháu mở đúng cánh cửa mà thôi”.
									Theo Bành Phàm.
II/ Khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Khi nhìn thấy bà chôn chú chó bị bệnh chết, cô bé đã làm gì? 
a.Nằm bò trên bậu cửa sổ, nước mắt giàn giụa.
b.Chạy đến xin bà đừng chôn chú chó.
c.Buồn bã không chịu ăn uống gì.
d.Chạy đến ôm lấy chú chó mà khóc.
Câu 2: Thấy cô bé khóc bà nội đã làm gì? 
a.Mua một món đồ chơi mới để an ủi cô bé.
b.Ôm cô bé đến cửa sổ đối diện vườn hoa hồng.
c.Đưa cô bé đi chơi ở một công viên gần nhà.
d.Ôm cô bé và bảo cháu đừng khóc nữa.
Câu 3: Điều gì đã khiến cô bé quên đi chuyện chú chó bị chết? 
a.Vẻ đẹp của vườn hoa hồng.
b.Món đồ chơi mới của bà.
c.Trò chơi đồ hàng ở nhà bạn.
d.Được bà ôm mình vào lòng.
Câu 4: Vì sao cô bé mỉm cười và mọi chuyện buồn đều tan biến. 
a.Vì cô thấy những chú bươm bướm trong vườn hồng quá đẹp.
b.Vì cô thích thú với món đồ chơi mà bà đã tặng cho cô.
c.Vì cô nghĩ đến cảnh mình đuổi bắt bướm trong vườn hoa và bị ngã nhào vào cả những khóm hoa.
d.Vì cô biết được bà của cô rất yêu thương cô và cô cũng rất yêu bà.
Câu 5: Với câu nói cuối truyện, người bà muốn khuyên cháu điều gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Nếu em là cô bé trong truyện, khi nghe bà nói vậy em sẽ nói gì với bà?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7:Từ nào có chứa tiếng lạc sau đây có nghĩa là “vui, mừng”? 
a. lạc điệu		b. lạc đề		c. lạc quan		d. mạch lạc
Câu 8:  Em hãy đặt câu với các từ:  du ngoạn, du xuân. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Trong câu “Bỗng một ngày, chú chó bị bệnh chết.” Bộ phận trạng ngữ là:  
a.Bỗng một ngày.
b.Chú chó.
c.Bị bệnh chết.
d.Bỗng một ngày chú chó.
Câu 10: Thêm bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi Khi nào? Trong câu sau: (0,5 điểm)
……………………………….,em làm bài thi môn Tiếng Việt. 
Câu 11:  Em hãy viết một đoạn văn (4 đến 5 câu) có sử dụng trạng ngữ. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



	Trường Tiểu học Hùng Vương 
Lớp: 4/
Họ, tên học sinh: .................................... ………………….    
	Bài ôn tập
Môn: Tiếng Việt Lớp Bốn (Phần chính tả)                                                                      


 I/ CHÍNH TẢ: (Nghe – viết): Phụ huynh đọc cho con viết.                                   
  Đề bài:  “Nói với em ” (Sách Tiếng Việt 4, tập 2, trang 166) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




CÔ CHÚC CÁC EM ÔN TẬP THẬT TỐT! CỐ LÊN NHÉ!
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